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ĐẢNG CỘNG SẢN VTỆTNAM
HỒ CHỈ M3NH

c  VIỆN BẢO CHÍ VÀ TƯYỄN TRUYỀN H ả  N ộ i ,  Hgặyủ-J thảng a . r.

s ổ r i é l ỉ  /QĐ-H\^BCTT

QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành Quy trình xây dựng và cập nhật, đánh giá chương trinh đào tạo

Căn cứ Quvết định số 6591/QĐ-HVCTQG ngày 01 tháng 11 năm 2018 cửa Gỉám 
đốc Học viện Chính trị Quốc eia Hồ Chí Minh vể chức năna. nhiệm vụ, cuyẻn hạn, tẩ 
chức bộ m á y  của Học viện Báo chí và Tưvên truvền;

Căn cứ Thông tư số sổ: 07/2015/TT-BGDĐT ngảv naẳv 16 tháng C- răm. 2015 
của Bộ trường Bộ-Giáo dục và Đào tạo bzn hành, qưv định vê"khốLIưọa2 kiến mức tẫĩ 
thiểu, yêu cẩu về năne lực mả người hạc đạt được sau khi tố: nghiệp đ ố i  v ớ i  trỗt trinh 5; 
đào tẹo của giảo dục đại học vả quy trình xâv dựng, thẳm định, ban hẩnh cmrmg minh 
đảo tạo trình độ đại học, thạc sỊ tiến sĩ:

Căn cứ Thôns tư 22/2017/TT-BGDĐT ngảv 06/09/2017 của Bộ trưũng Bộ Giác 
dục vả Đảo tạo ban hành qưv định điểu kiện, trình tự, thủ rục mỡ mảnh đ à c  tạc v i binh 
chi tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành đảo tạo trinh độ đại học;

Căn cứ Quy định đảo tạo đại học chính qưv meo hệ thong rin chí ban. bản kèm
theo Quyết định số 3777/QĐ_H\rBCTT- ĐT ngày 18 tháng 10 năm 2017 của Gĩi— iic  
Học viện Báo chí và Tuvẽn. truyền;

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định nảv O ư y  t r ì n h  n ở  n . ỗ i  v ả  c ậ ơ  n h ậ : _  c c n h  T —  

c h ư ơ n g  t r ì n h  ẩ ò o  l ạ o  t ạ i  H ọ c  v i ệ n  B ả o  c h í  v à T ư v é r .  ũ r a r y ầ K .

tại Học viện Báo chí vả Tuyên truvên

GIÁM ĐÒC HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

QUYẾT ĐỊNH

Điều 2: Giám đốc Trung tám Khảo thí và Kiểm định chắt lưựng đảo tạo, irưữns Ban 
Quản tý Đảo tạo, Thử trưòiia các đom vị ỉíêa quan chịu trách nhiệm riri hảnb

N ơi nhận :

-  Như điểu 2;
- Lưu: VT, ĐT.

Quyết định nảy



QUY T R ÌN H  XÂY D ự N G  VÀ CẬP NHẬT, ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH  

ĐÀO  TẠO TẠI HỌC VIỆN BẢO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

(Ban hành kèm theo Quyết định sốQÊ& /QĐ-HVBCTT-ĐT ngày 

XV /  ^  /  X  0-10 cùa Giám đốc Học viện Bảo chí và Tuyên truyền)

Điều 1. Phạm vi điều chình

Vàn bản này quy định về Quy trình xây dựng vả cập nhật, đánh giá chương trình

đào tạo các trình độ bậc Đại học tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quy định này áp dụng đối với tất cả các đơn vị đào tạo và cá nhân có liên quan tại

Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Điều 3; Giải thích từ ngữ

1. Chương trình đào tạo của một ngành học (CTĐT) ở một trinh độ cụ thể bao gồm: 

mục tiêu, chuẩn kiến thức, kỹ năng, thái độ của người học cần đạt được sau khi tốt 

nghiệp; nội dung, phương pháp và hoạt động đào tạo; điều kiện cơ sờ vật chất - kỹ 

thuật, cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ và các hoạt động học thuật của đơn vị 

được giao nhiệm vụ triển khai đào tạo ngành học đó.

2. Mục tiêu chưomg trình là tuyên bố tổng quát về lý do tồn tại của chương hình, trong 

đó xác định mục tiêu tổng thể của chương trình đào tạo, bao gồm bối cảnh; nghề 

nghiệp; và sự nghiệp tương lai của người học sau khi tốt nghiệp.

3. Chuẩn đầu ra (CĐR) là yêu cầu tồi thiểu về kiến thức , kỹ năng, thái độ, năng lực tự 

chủ và trách nhiệm nghề nghiệp mà người học đạt được sau khi hoàn thành chương 

trình đào tạo, được cơ sờ đào tạo cam kết với người học, xã hội và công bô công khai 

cùng với các điểu kiện đảm bảo thực hiện.

4. Khung chương trình đào tạo bao gồm danh sách các học phân, sô tín chỉ và trình tự 

các học phần trong chương trình đào tạo.

5. Ma trận các học phần thể hiện sự phân bổ chuân đâu ra của chương trình đào tạo vào 

các học phần liên quan nhằm thể hiện rõ ràng những chuẩn đầu ra do từng học phân 

đảm trách. M a trận các học phần đồng thời thể hiện trình tự học tập được hoạch định 

hay lộ trình phát triển các chuẩn đầu ra.
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6. Đẽ cương học phân thể hiện mục đích, chuẩn dẩu ra và nội dung do học phần đảm >Q

trách, bao gồm  tuyên bố về vai trò của học phần đổi với chương trình đào tạo; thể

hiện sự kết nối cùa học phần với các chuẩn đầu ra của chương trình; và các hoạt

động dạy học và đánh giá. ĐCHP chứa những thõng tin cần thiết về m ột học phần cụ

thể, ià căn cứ  để các cấp quản lý kiểm tra, theo dõi, giám sát kế hoạch tổ chức đào

tạo, theo dõi v iệc thực hiện giảng dạy của giảng viên và việc học tập của sinh viên

trong quá trình tổ chức hoạt động dạy - học theo phương thức đào tạo tín  chỉ. 13
x , , * 

Điêu 4 . Nguyên tăc xây dựng vả hoàn thiện chương trình đào tạo
1. Phải tuần  thù theo đúng quy định hiện hành của N hà nước và Bộ Giáo dục &

Đảo tạo, phù họp  với định hướng chiến lược phát ừiển và các quy  định của N hà trường; 2

2. Phải đảm  bảo tính  khoa học, hệ thống và tính kế thừa của các chương trình  đào ỉ 
tạo hiện hành;

3. Phải đàm  bảo p h á t huy  tối đa các nguồn lực hiện  có của N hà  trường, tránh  tình  
trạng các khoa, bộ  m ôn  chỉ lựa chọn .các học phần củ a  đơn vị để đưa vào chương  trình 
đảo tạo.

Điều 5.

L Quy trình xây dựng, cập nhật và đánh giá CTĐT 

A. Quy trình xây dựng CTĐT

TT
n r i ^Tên
bước Nội dung công việc

Đơn vị thực 
hiện

Đơn vị phối 
hợp thực 
hiện

Sản phẩm

1

Khảo 
sát nhu 
cẩu mờ 
CTĐT 
ngành.

Xác định ngành cẩn 
xây dựng chương trình 
đào tạo (khảo sát nhu 
cầu nhân lực của cơ 
quan/doanh nghiệp, 
khảo sát tinh trạng việc 
làm và năng lực của 
sinh viên tốt nghiệp 
trong củng lĩnh vực) 
Gửi để xuất tới 
BQLĐT để xin ý kiến 
BGĐ

Khoa đề 
xuất mờ 
ngành

Ban QLĐT

Phiếu khảo sát và 
báo cáo tổng hợp 
kết quả khảo sát.

Biên bàn họp Hội 
đồng khoa học 
đào tạo khoa đề 
xuất mờ ngành 
(xác định rõ tên 
ngành và chuyên 
ngành)

2
Xây
dựng
kế

Xác định các căn cứ, 
mục tiêu, yêu cầu, nội 
dung công việc, thởi

Trung tâm 
KT-
KĐCLĐT

Khoa đào 
tạo

Kề hoạch xây 
dựng CTĐT; 
Quyết định Tổ
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T ì '

l è n
k ! Nội dung  công việc

Đơn vị thực 
hiện

Dơn vị phổi 
Ị|Ọ*|) thực 
liỉộn

Sản pliAm

1

hoạch gian, phân công trách 
nhiệm thực hiện xây 
dựng chương trình đào 
tạo;

Soạn Quyết định thành 
lập Tồ soạn thảo 
chương trình;

íỉoụri thảo chương 
trinh;

3
Xây
dựng
CĐR

X ác định mục tiêu 
CTĐT

X ây dựng-CĐR

Tổ soạn 
thảo chương 
trình

Trung tâm 
KT-
KĐCLĐT

M ục tiêu và CĐR 
của CTĐT

4

Thiết
kế
chương
trình

Thiết kế cấu trúc 
chương ừ ình khung và 
bản mô tả CTĐT

Tổ soạn 
thào chương 
trình

Trung tâm 
KT-
KĐCLĐT

D ự thảo chương 
trình khung lần 1; 
Bản mô tả CTĐT 
dự thào lần 1

5

Đối 
sánh 
với các 
CTĐT 
khác

So sánh với các CTĐT 
khác trong và ngoài 
nước để hoàn thiện 
CTĐT

Tổ soạn 
thảo chương 
trình

Trung tâm 
KT-
KĐCLĐT

D ự thảo CT khung 
lần 2

6

Xây
dựng
đề
cương 
chi tiết 
học 
phần

X ây dựng đề cương chi 
tiết học phần

Giảng viên 
phụ trách

Trung tâm 
KT-
KĐCLĐT

D ự thảo ĐCCT 
HP
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T T
Tên
bước Nội d u n g  công việc Đơn vị thực 

ìiện

Đơn vị phối 
họ*p thực 
hiện

Sản phẩm

7

'

Lây ý
kiến
các
bên
liên
quan
hoàn
thiện
CTĐT

Tố chức hội thào xin ý 
kiến góp ý về dự thảo 
chương trình, bao gồm 
G iảng viên đang trực 
tiếp giảng dạy của 
nghề, cán bộ quản lý, 
chuyên gia, nhà tuyển 
dụng, cựu sinh viên.

Khoa đào 
tạo

Ban QLKH

— — ---------- --- ------------------------------

Tài liệu hội thảo;

8

Hoàn 
thiện 
dự thảo 
CTĐT

Chinh sừa lại dự thảo 
chương trình theo các ý 
kiến góp ý ở bước 7 ; 
Gừi dự thảo chưcmg 
trình cho Trung tâm 
K T-K Đ C L ĐT

Tổ soạn 
thảo chương 
ừm h

Trung tâm 
K T-
KĐ CLĐ T

D ự thảo chương 
'trình lần 3

9

Thẩm
định
CTĐT

Tổ chức thẩm  định theo 
Q uy trình thầm  định 
C TĐ T (Thông tư 
07/2015ATT-BGDĐT) 
Đ iều chỉnh, bổ sung và 
hoàn th iện chương 
trình theo ý kiến cùa 
H ội đồng thẩm  định 
(nếu có)

Hội đồng 
thẩm  định;

Trung tâm 
K T-
KĐ CLĐ T;
- Tổ soạn 
thào chương 
trình

Quyết định H ội 
đồng thẩm  định; 
Phiếu đánh giá 
chương trình;

B iên bản họp 
thẩm  định chương 

trình;
Bàn in và file 
chương trình hoàn 
thiện
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Thảm 
. 'ỉịnh 

ĐCHP
Thầm định n a  I P

Tham dịnh
n c r i p

1 lội đồng 
Khoa học Vi\ 
Đào tạo 
Khoa

Trung tâm KT- 
KĐCLĐT

1 1

Ị

Phê
đuvệt
ban
hành

Càn cử báo cảo cùa Hội 
đồng thẩm định, Trung 
tàm KT_KĐCLT soạn 
quyết định ban hành 
chuông trình và trình 
BGĐ ký phê duyệt

Ban Giám 
đốc

Trung tâm 
KT-
KĐCLĐT

Quyết định ban 
hành CTĐT;

CTĐT được phê 
duyệt

1

1

Ị

1 1 2

Triển 
khai sử 
dụng

Chuyền BQLĐT triển 
khai sử dụng; công bố 
CTĐT ỉên website của 
Học viện;
Tổng hợp, lưu trữ hồ sơ 
xây dựng và thẩm định 
chương trình;

Trung tâm 
KT-
KĐCLĐT

Khoa
Ban QLĐT

Quyết định ban 
hành CTĐT ;  

CTĐT được ban 
lành và công bố

B. Quy trình đánh giá, cập nhật CTĐT

TT
Tên
bước Nội dung công việc

Đơn vị thực 
hiện

Đơn vị phối 
họp thực 
hiện

Sàn phẩm

1

Để
xuất
đánh
gỉá/cập
nhát
CTĐT

Tổng hợp các căn cứ 
cho việc đánh giá, cập 
nhật chương trình: thay 
đổi về quy chế, quy 
định cùa cấp trên, nhu 
cầu xã hội, ý kiến phản

Khoa đào 
tạo

Trung tâm 
KT-
KĐCLĐT

Các văn bản: báo 
cáo tổng hợp, 
phiếu điều tra (nếu 
có), biên bản 
họp/hội thảo với 
các đơn vị sử
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r r d u ito  Cv\ng việc IXm Y ị thực  
hiện

Dơn \  ị phoi í 

h ợp  thực Sản  phâm

----------- " '
—— hìèn

K hoa
-------------- ------------- 1

Q uvẻt đ ịn h  b an

H ợ i dòng  K hoa học và
hành;
C hư ơng  trìn h  dào

P b è P à o  tạo của H ọc viện tạo được p h ê

x e ..t  X ỉ; th o n g  qua, bão H ộỉ đồng duyệt v à  b en

Ị 10

1
v i  ban. o io  G ìim  đồc họo viện  

ra  quyết đ ịnh  ban hành

K hoa học và  
Đ ào tạo H ọc

T run 2  tâm  

K T -
k đ c l đ t

bảnh;
B ản  so sánh  
chư ơ ng  trin h  đảo 
tao  c ũ  v à  ch ư ơ n gC T Đ T

C T Đ T viện

trinh  cập  u h ậ t

IL Tô chức thực hiện
Lãnh đạo các đon vị có liên quan có trách nhiệm thực hiện theo đứng quy trình 

xẫv dựng. ĩ h ề m  đ ị n h  v ề  ban hành chươnn trinh đảo tạo, đảm bảo chât lượng cua 

chưưiis trinh đảo tạo phù họp với yêu cẩu của trình độ, ngành/ chuyên nganh đ à o

t ẹ o  vả điểu kiện của Học viên; ĩưu trữ h ô  s ơ  x â y  dựng CTĐT;
Lãnh đạo cấc đon vị thực-hiện rà soát, đánh giá chương trình đào tạo hiện

hãnh; ban b ả n h  chương trinh đảo t ạ o  theo đúng quy trình.
Ban Kế hoạch -  T à i  c h í n h  chuẩn bị kinh phí xây dựng, rà soát và cập nhật

<~rưrnmcr trình đảo tao theo quy chế chi tiêu nội bộ.

Nơi nhận

Ban Giám đốc 

Các khoa đào lạo 

Lưu TTKT-KĐCL, VT
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